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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá một số chỉ tiêu huyết học, sự duy trì của kháng thể kháng virus dịch 

tả lợn châu Phi (DTLCP) và khả năng sinh trưởng của lợn lai D × DLY sinh ra từ đực Duroc và nái Duroc × 

(Landrace × Yorkshire) mắc bệnh DTLCP sống sót. Lợn được xăm số tai tại thời điểm sơ sinh và đeo số nhựa vào 

thời điểm cai sữa. Khối lượng của từng cá thể được cân và lấy mẫu máu để phân tích các chỉ tiêu huyết học và miễn 

dịch tại các thời điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 tháng tuổi. Kết quả cho thấy, kháng thể tồn tại trong thời gian dài (từ 2 đến 7 

tháng tuổi) ở mức cao trong cơ thể lợn. Số lượng hồng cầu dao động trong khoảng 6,07-7,82 T/L, lượng huyết sắc 

tố đạt 9,77-11,26 g/dL, số lượng tiểu cầu đạt 284,71-344,70 G/L và số lượng bạch cầu từ 17,43 đến 23,78 G/L. Đa 

số các chỉ tiêu huyết học của lợn sinh ra từ nái mắc bệnh DTLCP sống sót trong giới hạn bình thường, nhưng nằm 

gần giá trị cận dưới của khoảng tham chiếu. Khối lượng của lợn ở các giai đoạn từ 2 đến 7 tháng tuổi đạt lần lượt 

13,5; 30,88; 43,86; 65,33; 81,94; 99,33kg. Lợn được sinh ra từ nái mắc bệnh DTLCP sống sót có khả năng sinh 

trưởng thấp so với lợn bình thường. 

Từ khóa: Dịch tả lợn châu Phi, lợn sống sót, chỉ tiêu huyết học, sinh trưởng, tổ hợp lai D(DLY). 

Evaluation of Hematological Parameters, Antibody Persistence,  
and Growth Performance in Pigs from Duroc Boars and Duroc × (Landrace × Yorkshire) 

Survivor Sows infected by African Swine Fever Virus 

ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate hematological parameters, persistence of antibodies against African swine fever 

virus (ASFV), and growth performance of D × DLY crossbred pigs, from Duroc boars and Duroc × (Landrace × Yorkshire) 

survivor sows infected by ASFV. Ear tattoos and ear tags were applied to the piglets at birth and weaning, 

respectively. At 2, 3, 4, 5, 6, and 7 months of age, body weight of each animal was recorded, and blood samples 

were collected for hematological and immunological analyses. The results showed that antibody levels remained 

positively throughout the study period (from 2 to 7 months of age). Red blood cell counts ranged from 6.07 to  

7.82 T/L, hemoglobin levels from 9.77 to 11.26 g/dL, platelet counts from 284.71 to 344.70 G/L, and white blood cell 

counts from 17.43 to 23.78 G/L. Most hematological parameters in pigs born from ASFV survivor sows were within 

the normal range, though they tended on the lower range of the reference intervals. Body weights at 2, 3, 4, 5, 6, and 

7 months of age were 13.5, 30.88, 43.86, 65.33, 81.94, and 99.33 kg, respectively. The growth performance of  

D × DLY crossbred pigs was lower than normal animals. 

Keywords: ASF, D × (DLY) pigs, growth, physiological blood values, survived pigs. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh dðch tâ lĉn châu Phi (DTLCP) đã xây 

ra ć nhiều nĄi trên thế giĆi và xuçt hiện täi Việt 

Nam vào tháng 02/2019 (Le & cs., 2019). Dðch 

bệnh gây thiệt häi nặng nề cho ngành chën nuôi 

lĉn. DTLCP làm giâm đàn lĉn giống cý kỵ, ông 

bà và ânh hþćng đến an ninh lþĄng thăc, đa 
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däng sinh học (Cýc Thú y, 2022). So vĆi trþĆc 

dðch, đàn lĉn đã giâm tÿ 28,15 triệu con trong 

nëm 2018 xuống còn 19,61 triệu con trong nëm 

2019 (Tổng cýc Thống kê, 2020). Trong 6 tháng 

đæu nëm 2024, Tổ chĀc Thú y thế giĆi (WOAH) 

đã ghi nhên báo cáo 2.547 ổ dðch DTLCP täi 27 

quốc gia thuộc châu Á, châu Phi và châu Âu. Täi 

Việt Nam, trong 6 tháng đæu nëm 2024, câ nþĆc 

đã xây ra 491 ổ dðch täi 41 tînh, thành phố, buộc 

tiêu hûy 23.385 con lĉn. So vĆi cùng kĊ nëm 

2023, số ổ dðch tëng 2,4 læn; số lĉn phâi tiêu hûy 

täi các ổ dðch tëng 2,03 læn (Cýc Thú y, 2024). Do 

vêy, bệnh DTLCP đþĉc coi là mối đe dọa phổ 

biến đối vĆi ngành chën nuôi lĉn cûa Việt Nam 

nói riêng cüng nhþ cûa toàn thế giĆi nói chung. 

Kết quâ công bố cûa Gabriel & cs. (2011); 

Blome & cs. (2013) và Nurmoja & cs. (2017) cho 

thçy, khi lĉn míc bệnh DTLCP đều có nguy cĄ 

chết rçt cao ć mọi lĀa tuổi và đối vĆi hæu hết các 

giống lĉn. Tuy nhiên, thăc tế công tác phòng, 

chống bệnh DTLCP täi Việt Nam cho thçy, một 

số ít cá thể lĉn vén có thể sống sót, khỏe mänh, 

sinh trþćng, phát triển và sinh sân bình thþąng 

ngay trong tâm ổ dðch. Kết quâ công bố cûa 

Uttenthal & cs. (2013); Thomas & cs. (2016); 

Abworo & cs. (2017) và Mujibi & cs. (2018) cüng 

cho thçy, một số cá thể lĉn hoặc một số quæn thể 

lĉn trong các lĀa tuổi khác nhau có khâ nëng 

kháng tă nhiên vĆi virus DTLCP. Tÿ thăc tiễn 

trên, chúng tôi đặt ra giâ thuyết về khâ nëng 

kháng virus DTLCP tă nhiên cûa một số lĉn 

míc bệnh DTLCP còn sống sót trong ổ dðch. 

Nghiên cĀu này đþĉc thăc hiện nhìm đánh 

giá các chî tiêu huyết học cûa đąi con sinh ra tÿ 

lĉn nái míc bệnh DTLCP sống sót, khâ nëng duy 

trì hàm lþĉng kháng thể đối vĆi bệnh DTLCP và 

khâ nëng sinh trþćng cûa loäi lĉn này trong giai 

đoän tÿ sĄ sinh đến 7 tháng tuổi. Kết quâ nghiên 

cĀu nhìm cung cçp cĄ sć khoa học cho công tác 

lai täo giống lĉn kháng virus DTLCP. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Tổng số 42 lĉn D × DLY sinh ra tÿ đăc 

Duroc và nái Duroc × (Landrace × Yorkshire) 

míc bệnh DTLCP sống sót nuôi täi träi chën 

nuôi ć huyện Vën Låm, tînh Hþng Yên trong 

giai đoän tÿ tháng 3 đến tháng 11/2022. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Lĉn D × DLY đþĉc sinh ra trong khoâng thąi 

gian tÿ ngày 11 đến 20/3/2022 tÿ 4 lĉn nái míc 

bệnh DTLCP sống sót. Lĉn nái đþĉc xác đðnh là 

míc DLTCP sống sót khi thỏa mãn ít nhçt một 

trong hai tiêu chí sau: (1) Có kháng thể dþĄng 

tính vĆi DTLCP, (2) Có să hiện diện cûa virus 

DTLCP trong méu máu. Trong đó, kháng thể 

DTLCP đþĉc xác đðnh bìng phân Āng ELISA täi 

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh 

học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Virus 

DTLCP đþĉc xác đðnh bìng phþĄng pháp  

Real-time PCR täi Phòng Thí nghiệm Di truyền, 

Khoa Chën nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Lĉn con sinh ra đþĉc xëm số tai và đeo số 

nhăa khi lĉn đþĉc cai sĂa lúc 28,33 ± 2,58 

(Mean ± SD) ngày tuổi. Sau khi cai sĂa, các cá 

thể sinh ra tÿ một mẹ đþĉc nuôi trong cùng một 

ô täi träi trong điều kiện chuồng kín có tçm làm 

mát, quät thông gió vĆi chế độ ën tă do qua 

máng ën và uống nþĆc thông qua núm uống tă 

động. Lĉn đþĉc tiêm phòng vacxin phòng tý 

huyết trùng, phó thþĄng hàn, suyễn, circo, tiêu 

chây cçp, glasser, tai xanh, dðch tâ lĉn cổ điển. 

Khèu phæn ën giai đoän têp ën đến 2 tháng tuổi 

gồm nëng lþĉng trao đổi (ME) 3.200 Kcal/kg, 

21% protein thô; tÿ 2 đến 4 tháng tuổi, ME 

3.150 Kcal/kg, 18% protein thô; tÿ 4 tháng tuổi 

đến kết thúc thí nghiệm, ME 3.050 Kcal/kg, 16% 

protein thô. Khối lþĉng cûa tÿng cá thể đþĉc cân 

täi các thąi điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 tháng tuổi vào 

buổi sáng bìng cån điện tā Iconix FX1 

(Hamilton, New Zealand). 

Ở 2, 3, 4, 5, 6 và 7 tháng tuổi, 5ml máu đþĉc 

lçy täi vð trí vðnh tïnh mäch cổ cûa tÿng cá thể 

và đþĉc chia thành hai phæn, gồm: 3ml máu cho 

vào ống không có chçt chống đông máu dùng để 

tách huyết thanh xác đðnh kháng thể DTLCP và 

2ml bâo quân trong ống chống đông EDTA để 

phân tích các chî tiêu huyết học. 

Méu máu chống đông đþĉc bâo quân ć nhiệt 

độ tÿ 2C đến 8C và tiến hành phân tích các chî 

tiêu huyết học ngay sau khi lçy méu. Các chî 
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tiêu huyết học đþĉc phân tích bìng máy Hema 

Screen 18 (Roche Hitachi, Tokyo, Japan) täi 

Bệnh viện Đa khoa Medlatec Hà Nội. Sā dýng 

khoâng tham chiếu theo nghiên cĀu cûa 

Franzoni & cs. (2023). 

Huyết thanh cûa máu đông đþĉc thu bìng 

cách ly tâm ć 3.000 vòng/phút trong vòng 10 

phút. Huyết thanh đþĉc bâo quân ć nhiệt độ tÿ 

2C đến 8C tối đa 7 ngày hoặc ć nhiệt độ -20C 

đến -72C cho đến khi phân tích kháng thể 

DTLCP. Kháng thể DTLCP đþĉc xác đðnh bìng 

phân Āng ELISA (Sā dýng kit Elisa INgezim 

PPA COMPAC cûa Tåy Ban Nha). Đánh giá kết 

quâ dăa trên X% cûa méu theo công thĀc sau: 

X% = [(NC-Sample OD)/ (NC-PC)] × 100%; 

trong đó: NC = Mêt độ quang học (OD) trung 

bình cûa đối chĀng âm; PC: Mêt độ quang học 

(OD) trung bình cûa đối chĀng dþĄng. Các méu 

huyết thanh đþĉc coi là dþĄng tính vĆi kháng 

thể DTLCP khi X% ≥ 50%; Méu âm tính khi: 

X% ≤ 40%; Méu có giá trð 40% < X% < 50% đþĉc 

cho là nghi ngą. 

2.3. Phân tích số liệu 

Số liệu đþĉc phân tích bìng phæn mềm SAS 

9.0 OnDemand for Academics. Ảnh hþćng cûa 

tuổi và tính biệt đến chî tiêu huyết học, miễn 

dðch và sinh trþćng cûa lĉn D × DLY đþĉc phân 

tích theo mô hình thống kê sau: 

yijk = m + Ti + GTj + eijk 

 Trong đó: yijk: chî tiêu huyết học hoặc sinh 

trþćng, m: trung bình chung, Ti: ânh hþćng cûa 

tuổi thĀ i (2, 3, 4, 5, 6 và 7 tháng tuổi), GTj: ânh 

hþćng cûa tính biệt j (đăc thiến và cái) và  

eijk: sai số ngéu nhiên. So sánh các cặp giá trð 

trung bình bìng phþĄng pháp Tukey. Sai khác 

có ċ nghïa thống kê khi P <0,05.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Chỉ tiêu huyết học của lợn sinh ra từ 

nái mắc bệnh DTLCP sống sót 

Kết quâ bâng 1 cho thçy, chî có 33/42 

(tháng 2), 16/42 (tháng 3), 32/40 (tháng 4), 7/9 

(tháng 6 và 7) méu máu đät tiêu chuèn để phân 

tích chî tiêu huyết học. Tính biệt không ânh 

hþćng đến các chî tiêu huyết học (P >0,05), 

ngoäi trÿ số lþĉng tiểu cæu (PLT) và thể tích 

khổi tiểu cæu (PCT). PLT và PCT ć lĉn cái cao 

hĄn lĉn đăc (P <0,05). PLT, PCT ć lĉn cái và đăc 

læn lþĉt là 253,23; 278,51 G/L và 0,29; 0,24%. 

Số lượng hồng cầu (RBC) đät thçp nhçt ć 2 

tháng tuổi (6,07T/L) và cao nhçt ć 7 tháng tuổi 

(7,82 T/L). RBC có xu hþĆng tëng theo tháng 

tuổi, trong đó să chênh lệch giĂa các tháng tuổi 

đþĉc thçy rõ rệt nhçt tÿ tháng thĀ 5. Theo đó, 

số lþĉng hồng cæu tÿ 5 đến 7 tháng tuổi dao 

động trong khoâng 6,85-7,82 T/L, cao hĄn so vĆi 

lĉn ć 2 tháng tuổi (6,07 T/L), 3 tháng tuổi 

(6,51 T/L) và 4 tháng tuổi (6,23 T/L). Să sai 

khác có ċ nghïa thống kê (P <0,05). 

Số lượng hồng cầu (RBC) cûa lĉn tëng dæn 

theo tháng tuổi là phù hĉp nhìm đáp Āng nhu 

cæu ngày càng tëng về khâ nëng vên chuyển oxy 

đến các cĄ quan trong cĄ thể. Kết quâ công bố 

cûa Friendship & cs. (1998) cho rìng, tháng tuổi 

ânh hþćng đến chî số huyết học, các giá trð 

huyết học cûa lĉn cai sĂa, lĉn choai, lĉn nái hêu 

bð là khác nhau. Theo Miller & cs. (1961), RBC ć 

lĉn Duroc, Hampshire, Yorkshire, Berkshire lúc 

4 và 6 tháng tuổi ć con đăc læn lþĉt là 7,09  

và 7,0 triệu/mm3 và con cái là 6,42 và  

6,87 triệu/mm3. Công bố cûa Franzoni & cs. 

(2023) cho biết, số lþĉng hồng cæu (RBC) cûa lĉn 

lai Landrace × Duroc lúc 3 tháng tuổi giao động 

650-670 triệu/µl. Nhþ vêy RBC ć 2, 3 và 4 tháng 

tuổi trong nghiên cĀu này thçp hĄn so vĆi một 

số kết quâ đã công bố, nhþng ć 5, 6 và 7 tháng 

tuổi cho kết qua tþĄng tă. 

Lượng huyết sắc tố (Hb) cûa lĉn D × DLY 

dao động trong khoâng 9,77-11,26 g/dL, trong 

đó Hb ć các tháng tuổi đều thçp hĄn cên dþĆi 

cûa khoâng tham chiếu (9,9 g/dL) ngoäi trÿ thąi 

điểm 5 tháng tuổi (10,77 g/dL) và 7 tháng tuổi 

(11,26 g/dL). Hb thçp nhçt ć 3 tháng tuổi  

(9,77 g/dL) và cao nhçt ć 7 tháng tuổi  

(11,26 g/dL). Să tëng giâm Hb có xu hþĆng tČ lệ 

thuên vĆi số lþĉng hồng cæu. 

Chî tiêu Hb trong nghiên cĀu này thçp hĄn 

kết quâ công bố cûa Lê Vën Thái & cs. (2020) ć 

lĉn PiDu × LY khỏe mänh (12,06g%) và ć lĉn 

míc bệnh tiêu chây cçp - PED (10,05g%). Chî 

tiêu Hb trong máu cûa lĉn Cỏ A LþĆi ć 2, 4 và 6 
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tháng tuổi đät các giá trð læn lþĉt 10,76; 12,74 

và 10,60g% (Nguyễn ĐĀc Hþng & cs., 2010; 

Træn Sáng Täo & cs., 2013). Chî tiêu Hb cûa lĉn 

D × DLY trong nghiên cĀu này thçp hĄn so vĆi 

giá trð trong khoâng tham chiếu và các kết quâ 

cûa nghiên cĀu nêu trên. Nguyên nhân să khác 

biệt này có thể do lĉn D × DLY míc bệnh 

DTLCP, sinh ra tÿ nái míc bệnh DTLCP sống 

sót. Bên cänh đó giống, tuổi, điều kiện dinh 

dþĈng, nuôi dþĈng chëm sóc cüng có thể là yếu 

tố ânh hþćng. Lĉn nái míc bệnh DTLCP sống 

sót có thể duy trì kháng thể trong thąi gian dài 

và truyền kháng thể này cho lĉn con thông qua 

sĂa đæu (Oh & cs., 2021). Oh & cs. (2021) cüng 

cho biết kháng thể mẹ truyền cho con sẽ giâm 

dæn sau 2 tháng tuổi. Nhþ vêy, kháng thể 

DTLCP cûa lĉn D × DLY trong nghiên cĀu này 

có thể giâm xuống theo thąi gian và làm giâm 

khâ nëng miễn dðch. Chính vì vêy, sau 4 tháng 

tuổi lĉn D × DLY míc bệnh DTLCP và kết quâ 

xét nghiệm virus DTLCP trên méu bệnh phèm 

cûa cá thể bð chết đều cho kết quâ dþĄng tính. 

Đåy có thể là nguyên nhân làm cho các chî tiêu 

về huyết học cûa lĉn đþĉc sinh ra tÿ nái míc 

bệnh DTLCP sống sót có xu hþĆng giâm xuống 

sau khi lĉn đþĉc 4 tháng tuổi. 

Bảng 1. Chỉ tiêu huyết học của lợn D × DLY qua các tháng tuổi 

Chỉ tiêu T2 (n = 33) T3 (n = 16) T4 (n = 32) T5 (n = 9) T6 (n = 7) T7 (n = 7) Tham chiếu 

Số lượng hồng cầu (RBC, × 10
12

/L) 

Mean 6,07
b
 6,51

b
 6,23

b
 7,41

a
 6,85

ab
 7,82

a
  

SD 0,44 0,57 0,60 0,37 2,01 0,57  

Min 5,40 5,70 5,10 6,96 2,33 7,13 5,0 

Max 7,40 7,60 7,40 7,97 7,90 8,67 9,5 

Lượng huyết sắc tố (Hb, g/dL) 

Mean 9,95
ab

 9,79
ab

 9,77
b
 10,77

ab
 9,84

ab
 11,26

a
  

SD 0,91 0,93 0,98 1,21 3,03 0,76  

Min 8,50 8,30 7,60 8,50 3,40 9,80 9,9 

Max 12,20 11,50 11,00 12,30 12,50 11,90 16,5 

Thể tích khối hồng cầu (HCT, %) 

Mean 31,72
bc

 31,93
bc

 29,89
c
 35,40

ab
 32,19

abc
 36,94

a
  

SD 2,72 3,19 2,92 4,08 9,66 2,41  

Min 26,10 27,00 23,70 27,90 11,40 32,10 32,0 

Max 36,50 37,60 34,50 39,60 40,30 39,10 50,0 

Thể tích trung bình hồng cầu (MCV, fL) 

Mean 52,41
a
 49,16

b
 48,13

b
 47,78

b
 47,26

b
 47,43

b
  

SD 2,63 2,73 2,53 4,44 3,85 3,74  

Min 45,70 45,40 42,80 38,20 40,00 41,10 51,0 

Max 57,10 54,30 53,20 51,60 51,10 51,00 68,0 

Lượng huyết sắc tố trung bình hồng cầu (MCH, Pg) 

Mean 16,35
a
 15,02

bc
 15,6

4b
 14,47

c
 14,34

c
 14,37

c
  

SD 0,69 0,84 0,85 1,42 1,34 1,08  

Min 15,10 13,80 14,00 11,60 11,90 12,50 17,0 

Max 17,70 16,70 17,50 15,90 15,80 15,60 22,0 

Nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu (MCHC, g/dL) 

Mean 31,34
b
 30,68

b
 32,63

a
 30,39

b
 30,44

b
 30,43

b
  

SD 1,15 1,10 0,58 1,13 0,55 0,43  
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Chỉ tiêu T2 (n = 33) T3 (n = 16) T4 (n = 32) T5 (n = 9) T6 (n = 7) T7 (n = 7) Tham chiếu 

Min 29,20 28,50 31,70 27,50 29,80 29,50 30,0 

Max 34,20 32,60 34,30 31,30 31,30 30,80 38,0 

Độ phân bố hồng cầu (RDW-CV, %) 

Mean 16,62
a
 16,53

a
 16,99

a
 17,71

a
 18,11

a
 18,14

a
  

SD 1,01 0,61 0,95 1,33 2,07 2,46  

Min 15,40 15,70 15,60 16,00 16,30 16,30 14,0 

Max 21,00 17,70 20,10 19,60 22,20 23,50 19,0 

Số lượng tiểu cầu (PLT, G/L) 

Mean 344,70
a
 299,81

a
 294,56

a
 313,67

a
 284,71

a
 294,71

a
  

SD 114,64 87,95 139,01 55,62 134,67 69,63  

Min 156,00 200,00 31,00 238,00 7,00 205,00 200 

Max 613,00 512,00 638,00 411,00 385,00 411,00 700 

Thể tích trung bình tiểu cầu (MPV, fL) 

Mean 9,05
a
 8,05

b
 7,95

b
 8,01

b
 8,14

ab
 8,20

ab
  

SD 0,92 0,44 0,63 0,83 1,02 1,01  

Min 7,40 7,20 6,80 6,30 6,30 6,20 6,0 

Max 10,80 8,80 9,30 9,00 9,30 9,20 12,0 

Thể tích khổi tiểu cầu (PCT, %) 

Mean 0,31
a
 0,25

ab
 0,23

b
 0,25

ab
 0,23

ab
 0,24

ab
  

SD 0,10 0,07 0,11 0,05 0,11 0,05  

Min 0,10 0,20 0,00 0,20 0,01 0,17 - 

Max 0,50 0,40 0,50 0,34 0,33 0,32 - 

Độ phân bố tiểu cầu (PDW, %) 

Mean 16,26
a
 16,00

ab
 16,08

a
 15,96

ab
 15,61

b
 15,90

ab
  

SD 0,37 0,28 0,38 0,39 0,53 0,31  

Min 15,50 15,60 15,00 15,60 15,00 15,40 - 

Max 17,20 16,50 16,90 16,70 16,60 16,30 - 

Số lượng bạch cầu (WBC, G/L) 

Mean 23,78
a
 21,76

ab
 17,43

b
 21,44

ab
 18,79

ab
 21,33

ab
  

SD 7,79 5,57 7,66 6,60 8,87 8,05  

Min 12,90 9,80 4,90 16,20 0,80 10,20 11,0 

Max 50,30 31,10 34,20 37,90 28,40 33,70 22,0 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình không có chung chữ cái thì sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P <0,05). 

Số lượng tiểu cầu (PLT) cûa lĉn D × DLY 

giĂa các tháng tuổi có să thay đổi và đät mĀc 

cao nhçt ć 2 tháng tuổi (344,70 G/L), tiếp đến ć 

5 tháng tuổi (313,67 G/L) và thçp nhçt ć 6 

tháng tuổi (284,71 G/L). Tuy nhiên, să chênh 

lệch giĂa các tháng tuổi không có ċ nghïa thống 

kê (P >0,05). Theo Franzoni & cs. (2023), PLT 

cûa lĉn khỏe mänh đät khoâng 400 nghìn/µl, 

nhþng PLT sau khi tiêm vaccine DTLCP giâm 

xuống (200-300 nghìn/µl). Ježek & cs. (2018) cho 

biết, PLT cûa lĉn giâm theo tuổi, ć giai đoän  

7-14 tuæn tuổi đät 483 G/L. 

Số lượng bạch cầu (WBC) đät cao nhçt ć 2 

tháng tuổi (23,78 G/L) và thçp nhçt ć 4 tháng 

tuổi (17,43 G/L). Có să sai khác giĂa các tháng 

tuổi (P <0,05) và giá trð này thþąng nìm ć cên 
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trên cûa khoâng tham chiếu (Bâng 1). Phäm 

Ngọc Thäch & cs. (2010) cho biết, WBC ć lĉn 

Pietrain kháng stress đät 16,47 nghìn/mm3. Kết 

quâ công bố cûa Chu ĐĀc Thíng & cs. (2011) 

cho thçy, WBC cûa lĉn Yorkshire khỏe mänh 

đät 17,20 nghìn/mm3;. Theo Okafor & cs. (2022), 

số lþĉng bäch cæu ć lĉn Large white, Landrace, 

Duroc và Cambrough lúc 6-7 tháng tuổi bð 

nhiễm virut DTLCP là 17,75 nghìn/mm3, thçp 

hĄn đáng kể so vĆi lĉn khỏe mänh  

(29,65 nghìn//mm3) (P <0,05). 

Kết quâ phân tích các chî tiêu còn läi trong 

nghiên cĀu cûa chúng tôi đều nìm trong giĆi 

hän bình thþąng nhþng thçp và nìm gæn cên 

dþĆi trong khoâng tham chiếu (Bâng 1). 

3.2. Kháng thể DTLCP ở lợn con sinh ra từ 

lợn nái sống sót trong ổ dịch 

Kết quâ theo dõi kháng thể DTLCP ć đàn 

lĉn con tÿ 2 đến 7 tháng tuổi đþĉc thể hiện ć 

bâng 2 và hình 1. 

Giá trð kháng thể DTLCP trung bình tồn täi 

và duy trì trong cĄ thể lĉn tÿ 2 đến 7 tháng tuổi 

ć mĀc dþĄng tính (>100%). Tuy nhiên giá trð lĆn 

nhçt (Max) và nhỏ nhçt (Min) cho thçy kháng 

thể ć một số cá thể lĉn có xu hþĆng giâm dæn và 

thçp nhçt ć tháng tuổi thĀ 4 (4%) sau đó tëng 

dæn trć läi ć mĀc dþĄng tính (Hình 1). Bên cänh 

đó một số cá thể khác luôn duy trì kháng thể ć 

mĀc dþĄng tính (Bâng 1). 

Täi thąi điểm 2 tháng tuổi, kháng thể trong 

cĄ thể con con đät mĀc cao nhçt (108,79%); đåy 

chính là kháng thể mẹ truyền cho con và vén 

duy trì ć mĀc dþĄng tính. Sau đó, kháng thể 

giâm ć các tháng tuổi 3 và 4. Ở tháng tuổi thĀ 3, 

chî có 41/42 méu đät tiêu chuèn để phân tích 

kháng thể DTLCP (Bâng 2).  

Kết quâ phân tích cho thçy, ć 3 tháng tuổi 

kháng thể giâm còn 91,78%. Kháng thể DTLCP 

thçp nhçt ć tháng tuổi thĀ 4 (68,20%). 

Tuy nhiên, tÿ tháng tuổi thĀ 5 trć đi, chî số 

này trong cĄ thể lĉn tëng trć läi và giĂ ổn đðnh 

trong khoâng 103,00-108,33%. Ở tháng thĀ 5, có 

31 lĉn thí nghiệm bð chết do DTLCP. Vì vêy ć 

tháng tuổi thĀ 5, 6, 7 có thể hàm lþĉng virus 

trong träi còn tồn täi và kích thích cá thể lĉn 

trong träi sân sinh kháng thể và duy trì ć mĀc 

dþĄng tính. Nghiên cĀu thā nghiệm gây nhiễm 

virus DLTCP trên lĉn cûa Reis & cs. (2007) cho 

thçy phân Āng huyết thanh kéo dài. Kháng thể 

đþĉc quan sát thçy vén ć mĀc cao ít nhçt cho 

đến ngày thĀ 39 ć nhĂng con lĉn bð gây nhiễm. 

Theo Burch (2003), kháng thể mẹ truyền 

sang con có thể đþĉc xác đðnh trong nhiều tuæn 

lễ, hàm lþĉng kháng thể này giâm dæn trong 

khoâng 30-60 ngày tùy theo mĀc độ kháng thể 

ban đæu. Kết quâ nghiên cĀu cûa Oh & cs. 

(2021) chî ra rìng hàm lþĉng kháng thể DTLCP 

trong cĄ thể lĉn con dþĄng tính ć 3, 7 và 21 ngày 

tuổi, sau đó giâm thçp và âm tính ć ngày tuổi 

60. Să khác biệt giĂa nghiên cĀu cûa chúng tôi 

vĆi các nghiên cĀu nêu trên có thể do să hiện 

diện virus ć träi trong nghiên cĀu này. 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy cæn có quy 

trình chëm sóc nuôi dþĈng tốt hĄn, đặc biệt giai 

đoän tÿ 3 đến 4 tháng tuổi để tëng cþąng và câi 

thiện sĀc khỏe cûa đàn lĉn khi lþĉng kháng thể 

mẹ truyền cho con trong cĄ thể giâm xuống dþĆi 

mĀc âm tính. 

3.3. Khả năng sinh trưởng của lợn sinh ra 

từ nái mắc bệnh DTLCP sống sót 

Kết quâ phân tích cho thçy, lĉn đăc có khối 

lþĉng cao hĄn lĉn cái (P <0,05). Khối lþĉng cûa 

lĉn có să sai khác giĂa các tháng tuổi và tëng 

dæn theo thąi gian (P <0,05). 

Bảng 2. Kháng thể của lợn D × DLY qua các tháng tuổi (%) 

Tham số Tháng 2 (n = 42) Tháng 3 (n = 41) Tháng 4 (n = 40) Tháng 5 (n = 9) Tháng 6 (n = 9) Tháng 7 (n = 9) 

Mean 108,79 91,76 68,20 103,33 103,00 108,33 

SD 2,77 13,12 31,09 0,50 1,32 0,50 

Min 98,00 54,00 4,00 103,00 101,00 108,00 

Max 111,00 108,00 102,00 104,00 104,00 109,00 
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Hình 1. Kháng thể của lợn D × DLY qua các tháng tuổi (%) 

Bảng 3. Khối lượng của lợn D × DLY qua các tháng tuổi (kg) 

Tháng tuổi Tháng 2 (n = 42) Tháng 3 (n = 42) Tháng 4 (n = 37) Tháng 5 (n = 9) Tháng 6 (n = 9) Tháng 7 (n = 9) 

Mean 13,50 30,88 43,86 65,33 81,94 99,33 

SD 2,63 4,64 6,26 16,89 20,98 22,94 

Min 9,00 21,30 32,00 36,00 47,00 64,00 

Max 19,00 41,30 58,40 91,00 111,00 136,00 

 

Ở các tháng tuổi 2, 3, 4, 5, 6 và 7, khối 

lþĉng cûa lĉn D × DLY đät mĀc thçp, vĆi các giá 

trð læn lþĉt 13,5; 30,88; 43,86; 65,33; 81,94 và 

99,33kg (Bâng 3). 

Khối lþĉng ć 2 tháng tuổi cûa lĉn D × DLY 

trong nghiên cĀu này đät trung bình 13,50kg, 

tþĄng đþĄng vĆi công bố cûa Lê Thð Mến (2013) 

trên lĉn DLY (14,11kg) nhþng thçp hĄn so vĆi 

nghiên cĀu cûa một số tác giâ khác. Phäm Thð 

Đào & cs. (2013) cho biết, khối lþĉng cûa lĉn 

PiDu25 × F1(L × Y) và PiDu50 × F1(L × Y) lúc 

60 ngày tuổi đät các giá trð læn lþĉt 18,51  

và 18,63kg. Khối lþĉng cûa tổ hĉp lai  

GF337 × GF24 lúc 60 ngày tuổi đät 25,1-25,3kg 

(Lê Đình Phùng & cs. 2020). 

Đến 4 tháng tuổi, khối lþĉng cûa lĉn  

D × DLY chî đät trung bình 43,86kg (Bâng 3). 

Kết quâ này thçp hĄn khối lþĉng lĉn lai  

DL × YL (50,02kg) täi thąi điểm cuối giai đoän 

75-104 ngày tuổi (Lê Đình Phùng & Nguyễn 

Trþąng Thi, 2009). Khối lþĉng cûa lĉn lai  

Duroc × [Landrace × (Pietrain × VCN– MS15)] 

và Pietrain × [Landrace × (Duroc × VCN-MS15)] 

trong nghiên cĀu cûa Phùng Thëng Long & cs. 

(2017) đät læn lþĉt 51,25 và 55,19kg. 

Nhþ đã đề cêp, sau 4 tháng tuổi, DTLCP 

xuçt hiện trên đàn lĉn và gây ra chết. Số lþĉng 

lĉn giâm còn 9 con ć 5 tháng tuổi (Bâng 3). 

NhĂng cá thể lĉn còn sống sót sau dðch có khâ 

nëng sinh trþćng đät mĀc thçp vĆi khối lþĉng 

đät 65,33kg ć 5 tháng tuổi, có nhĂng cá thể có 

khối lþĉng thçp nhçt đät 36,00kg (Bâng 3). 

Täi thąi điểm kết thúc thí nghiệm lúc 7 

tháng tuổi, khối lþĉng trung bình cûa lĉn chî 

đät 99,33kg. Kết quâ này chî tþĄng đþĄng vĆi 

khối lþĉng cûa lĉn D × (L × Y) lúc 171,64 ngày 

tuổi đät 101,88kg trong nghiên cĀu cûa Nguyễn 

Vën Thíng & Vü Đình Tôn (2010) và khối lþĉng 

cûa lĉn LY và YL ć 161,40 và 161,03 ngày tuổi 

đät læn lþĉt 99,23 và 100,27kg (Trðnh Hồng SĄn 

& Nguyễn Thð HþĄng, 2019). 
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Nhþ vêy, khâ nëng sinh trþćng cûa lĉn 

đþĉc sinh ra tÿ nái míc bệnh DTLCP sống sót ć 

các tháng tuổi tÿ 2 đến 7 thçp hĄn nhiều so vĆi 

các nhóm lĉn bình thþąng cüng nhþ các kết quâ 

công bố trong và ngoài nþĆc. Mặc dù giai đoän 

đæu có kháng thể thý động đối vĆi bệnh DTLCP 

do mẹ truyền nhþng sau đó lþĉng kháng thể 

này bð giâm dæn theo thąi gian nuôi. Do đó, hæu 

hết lĉn bð nhiễm virus DTLCP và bð chết. Tuy 

nhiên, vén còn một số cá thể có thể sống đến 7 

tháng tuổi và có khâ nëng sinh trþćng thçp. 

Điều này cho thçy, bệnh DTLCP đã làm ânh 

hþćng rçt lĆn đến khâ nëng sinh trþćng cûa lĉn 

đþĉc sinh ra tÿ nái míc bệnh DTLCP sống sót. 

4. KẾT LUẬN 

Đa số các chî tiêu huyết học cûa lĉn sinh ra 

tÿ nái míc bệnh DTLCP sống sót nìm gæn cên 

dþĆi trong khoâng tham chiếu, ngoäi trÿ số lþĉng 

bäch cæu trong khoâng cên trên hoặc cao hĄn giá 

trð tham chiếu. Các chî tiêu huyết học cûa lĉn 

sinh ra tÿ nái míc bệnh DTLCP sống sót có xu 

hþĆng thay đổi theo tháng tuổi, trong đó să thay 

đổi rõ nhçt thþąng thçy ć lĉn tÿ 2-4 tháng tuổi so 

vĆi lĉn trên 4 tháng tuổi. Kháng thể DTLCP duy 

trì kéo dài tÿ 2 đến 7 tháng tuổi và luôn ć mĀc 

dþĄng tính, ngoäi trÿ giâm ć tháng tuổi thĀ 3, 4 

và tëng dæn trć läi ć mĀc dþĄng tính ć các tháng 

tiếp theo. Lĉn đþĉc sinh ra tÿ nái míc bệnh 

DTLCP sống sót có khâ nëng sinh trþćng thçp 

hĄn so vĆi lĉn bình thþąng. 
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